	
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	              HỌC KÌ I
	                                LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 1A6

	TUẦN HỌC THỨ 11
	                                 
	               Từ ngày 18/11/2024 - Đến ngày 22/11/2024

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2

18/11
	Buổi sáng
	1
	 31
	HĐTN
	[bookmark: _GoBack]
	

	
	
	2
	121
	Tiếng Việt
	Bài 46: ac ăc âc  ( Tiết 1 )
	Máy chiếu

	
	
	3
	122
	Tiếng Việt
	Bài 46: ac ăc âc  ( Tiết 2 )
	Máy chiếu

	
	
	4
	31
	Toán
	Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 (T6)
	Bộ đồ dùng

	
	Buổi chiều
	1
	
	TC T - TV
	Ôn luyện kiến thức Tiếng Việt             
	Tranh, MC

	
	
	2
	
	TC T - TV
	Ôn luyện kiến thức Toán             
	Bảng phụ

	
	
	3
	11
	Đạo đức 
	Bài 9: Chăm sóc, giúp đỡ em nhỏ
	Máy chiếu

	3

19/11
	Buổi sáng
	1
	123
	Tiếng Việt
	Bài 47: oc ôc uc ưc   ( Tiết 1 )
	Máy chiếu

	
	
	2
	124
	Tiếng Việt
	Bài 47: oc ôc uc ưc   ( Tiết 2 )
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	Mĩ thuật
	Bài 3: Sấm chớp và cầu vồng
	

	
	
	4
	125
	Tiếng Việt
	Ôn luyện tuần 10                    
	Bộ đồ dùng

	
	Buổi chiều
	1
	
	Tiếng Anh
	UNIT 4 My Body
	

	
	
	2
	
	Âm nhạc
	Ôn tập đọc nhạc: Ban nhạc Đô – Rê - Mi
	

	
	
	3
	
	TC T- TV
	Ôn luyện kiến thức Tiếng Việt             
	Bảng phụ

	4

20/11

	Buổi sáng
	1
	126
	Tiếng Việt
	Bài 48: at ăt  ât  ( Tiết 1 )
	MC, BĐD

	
	
	2
	127
	Tiếng Việt
	Bài 48: at ăt  ât  ( Tiết 2 )
	MC, BĐD

	
	
	3
	32
	Toán
	Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 ( T1)
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	GDTC
	Bài 9 : Động tác Lưng bụng
	

	
	Buổi chiều
	1
	21
	TNXH
	Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học – Tiết 2
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	TC T - TV
	Ôn luyện kiến thức Toán             
	Tranh, MC

	
	
	3
	
	Tiếng Anh
	UNIT 4 My Body
	

	5

21/11
	Buổi sáng
	1
	128
	Tiếng Việt
	Bài 49: ot ôt ơt  ( Tiết 1 )
	MC, BĐD

	
	
	2
	129
	Tiếng Việt
	Bài 49: ot ôt ơt  ( Tiết 2 )
	MC, BĐD

	
	
	3
	
	TC ÂN
	Ôn tập đọc nhạc: Ban nhạc Đô – Rê - Mi
	

	
	
	4
	33
	Toán
	Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 ( T2)
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	
	TC T- TV
	Ôn luyện kiến thức Tiếng Việt             
	Bảng phụ

	
	
	2
	32
	HĐTN
	Bài 7: Kính yêu thầy cô ( Tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	3
	22
	TNXH
	Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học – Tiết 3
	MC, B. phụ

	6

22/11
	Buổi sáng
	1
	130
	Tiếng Việt
	Bài 50: Ôn tập và kể chuyện ( Tiết 1 )
	MC, BĐD

	
	
	2
	
	TC MT
	Vẽ phương tiện giao thông
	

	
	
	3
	131
	Tiếng Việt
	Bài 50: Ôn tập và kể chuyện ( Tiết 2 )
	MC, BĐD

	
	
	4
	
	GDTC
	Bài 10+11 ĐT phối hợp , động tác điều hoà
	

	
	Buổi chiều
	1
	
	ĐSTV
	Đọc sách tự chọn thuộc chủ đề
	

	
	
	2
	132
	Tiếng Việt
	Ôn luyện tuần 10
	Bảng phụ

	
	
	3
	33
	HĐTN
	SHL- Chia sẻ tình cảm của em đối với thầy cô. Vui chơi ở trường
	Máy chiếu, phiếu khen

	                    Khối trưởng
	                                     Số lượt sử dụng ĐD:  26 lượt                                                                                          
Giang Biên, ngày 12 tháng 11 năm 2024


					Giáo viên

	                                                                                              

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	              HỌC KÌ I
	                                LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 1A6

	TUẦN HỌC THỨ 12
	                                 
	               Từ ngày 25/11/2024 - Đến ngày 29/11 /2024

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2

25/11
	Buổi sáng
	1
	 34
	HĐTN
	
	

	
	
	2
	133
	Tiếng Việt
	Bài 51: et êt it    ( Tiết 1 )
	Máy chiếu

	
	
	3
	134
	Tiếng Việt
	Bài 51: et êt it    ( Tiết 2 )
	Máy chiếu

	
	
	4
	34
	Toán
	Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 ( T3)
	Bộ đồ dùng

	
	Buổi chiều
	1
	
	TC T - TV
	Ôn luyện kiến thức Tiếng Việt             
	Tranh, MC

	
	
	2
	
	TC T - TV
	Ôn luyện kiến thức Toán
	Bảng phụ

	
	
	3
	12
	Đạo đức 
	Bài 10: Đi học đúng giờ
	Máy chiếu

	3

26/11
	Buổi sáng
	1
	135
	Tiếng Việt
	Bài 52: ut ưt  ( Tiết 1 )
	Máy chiếu

	
	
	2
	136
	Tiếng Việt
	Bài 52: ut ưt  ( Tiết 2 )
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	Mĩ thuật
	Bài 4: Góc mĩ thuật của em
	

	
	
	4
	137
	Tiếng Việt
	Ôn luyện tuần 11                    
	Bộ đồ dùng

	
	Buổi chiều
	1
	
	Tiếng Anh
	UNIT 4 My Body
	

	
	
	2
	
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát: Lớp Một thân yêu
	

	
	
	3
	
	TC T- TV
	Ôn luyện kiến thức Tiếng Việt             
	Bảng phụ

	4

27/11

	Buổi sáng
	1
	138
	Tiếng Việt
	Bài 53: ap ăp âp  ( Tiết 1 )
	MC, BĐD

	
	
	2
	139
	Tiếng Việt
	Bài 53: ap ăp âp  ( Tiết 2 )
	MC, BĐD

	
	
	3
	35
	Toán
	Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 ( T4)
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	GDTC
	Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung
	

	
	Buổi chiều
	1
	23
	TNXH
	Bài 10: Cùng khám phá quang cảnh xung quanh – Tiết 1
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	TC T - TV
	Ôn luyện kiến thức Toán
	Tranh, MC

	
	
	3
	
	Tiếng Anh
	UNIT 4 My Body
	

	5

28/11
	Buổi sáng
	1
	140
	Tiếng Việt
	Bài 54: op ôp ơp ( Tiết 1)
	MC, BĐD

	
	
	2
	141
	Tiếng Việt
	Bài 54: op ôp ơp ( Tiết 2)
	MC, BĐD

	
	
	3
	
	TC ÂN
	Biểu diễn bài hát: Lớp Một thân yêu
	

	
	
	4
	36
	Toán
	Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 ( T5)
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	
	TC T- TV
	Ôn luyện kiến thức Tiếng Việt                   
	Bảng phụ

	
	
	2
	35
	HĐTN
	Bài 7: Kính yêu thầy cô ( Tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	3
	24
	TNXH
	Bài 10: Cùng khám phá quang cảnh xung quanh – Tiết 2
	MC, B. phụ

	6

29/11
	Buổi sáng
	1
	142
	Tiếng Việt
	Bài 55: Ôn tập và kể chuyện ( Tiết 1 )             
	MC, BĐD

	
	
	2
	
	TC MT
	Vẽ vườn hoa           
	

	
	
	3
	143
	Tiếng Việt
	Bài 55: Ôn tập và kể chuyện ( Tiết 2 )   
	MC, BĐD

	
	
	4
	
	GDTC
	Kiểm tra bài thể dục phát triển chung
	

	
	Buổi chiều
	1
	
	ĐSTV
	Viết bưu thiếp chúc mừng thầy cô
	

	
	
	2
	144
	Tiếng Việt
	Ôn luyện tuần 11                  
	Bảng phụ

	
	
	3
	36
	HĐTN
	Chia sẻ những việc em đã làm thể hiện kính yêu thầy cô. Phòng tránh TNTT do ngộ độc 
	Máy chiếu, phiếu khen

	                  Khối trưởng
	                                Số lượt sử dụng ĐD:   26 lượt                                                                                     
Giang Biên, ngày 12 tháng 11 năm 2024


					Giáo viên
